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1 Hoàng Quốc Bảo 06/07/2020 x 3169995562 Hoàng Văn Hiệp CN Nguyễn Thị Nga CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0392982326

2 Nguyễn Ánh Dương 08/04/2020 x 3169995560 Nguyễn Văn Bơ CN Nguyễn Thị Mĩ Hợi CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0904559234

3 Nguyễn Hải Đăng 09/02/2020 x 3169995556 Nguyễn Mạnh Hùng CN Trương Thị Huyền GV Thôn Cữ Thôn Cữ 0962553156

4 Trần Đức Bảo Nam 11/08/2020 x 3168254677 Trần Đức Bằng CN Trần Thị Hà Giang CN Thôn Cữ Đại Bản 0936905079

5 Vũ Bảo Ngọc 11/08/2020 x 3168285111 Vũ Văn Hiếu CN Bùi Mỹ Linh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0933815689

6 Vũ Minh Khôi 19/06/2020 x 3170226633 Vũ Văn Sơn CN Phạm Thị Hiền CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0383250550

7 Phạm Vũ Gia Bảo 22/12/2020 x 3170311152 Phạm Văn Hậu CN Vũ Thị Diên CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0344763700

8 Nguyễn Hoàng Thế Anh 11/10/2020 x 3171589585 Nguyễn Hoàng 
Thanh

CN Lê Thị Thùy Dương CN Thôn Cữ Đại Bản 0344222589

9 Nguyễn Hải An 10/04/2020 x 3176278359 Nguyễn Văn Thạo CN Hồ Thị Thương CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0911051292

10 Nguyễn Thị Kim Ngân 31/08/2020 x 3176341367 Nguyễn Văn Dũng Tự do Nguyễn Thị Thúy CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0347799979

11 Nguyễn Tiến Dũng 05/10/2020 x 3176278588 Nguyễn Văn Đạt Tự do Vũ Thị Thanh KT Thôn Cữ Thôn Cữ 0868508468

12 Nguyễn Hoàng Thái Dương 26/11/2020 x 3176349468 Nguyễn Văn Bùi CN Nguyễn Thị Hồng CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0855719289

13 Vũ Gia Hưng 02/06/2020 x 3172416597 Vũ Văn Quyền CN Nguyễn Thị Minh 
Trang

CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0966101911
14 Vũ Gia Huy 07/02/2020 x 3176498116 Vũ Văn Chiến CN Nguyễn Thị Tưởng CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0359867362
15 Nguyễn Ngọc Bảo An 17/07/2020 x Nguyễn Hữu Huy Tự do Nguyễn Thị Lệ Thu CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0962157892

16 Ngô Duy Khánh 30/03/2020 x Ngô Văn Cảnh CN Phạm Thị Ánh Nguyệt CN Thôn Cữ An Hòa 0327090560

17 Ngô Bảo Khôi 06/12/2020 x Ngô Văn Nguyên CN Nguyễn Thị Hiền CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0387569399

18 Nguyễn Minh Kiên 07/12/2020 x Nguyễn Văn Bình CN Nguyễn Thị Nội CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0838306624
19 Nguyễn Hải Long 30/11/2020 x Nguyễn Trọng Hải CN Nguyễn Thị Thu CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0975973439
20 Ngô Tuệ Mẫn 23/06/2020 x Ngô Văn Thành Tự do Vũ Thị Huệ CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0962267073

21 Nguyễn Bích Ngân 06/05/2020 x Nguyễn Văn Vũ CN Nguyễn Thị Minh Ngọc CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0986328711

22 Nguyễn Khánh Ngân 07/10/2020 x Nguyễn Văn Long CN Trần Thị Yến CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0379332676

23 Nguyễn Văn Đức Nghĩa 18/12/2020 x Nguyễn Văn Lâm CN Nguyễn Thị Hằng CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0904239992
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24 Ngô Bảo Ngọc 10/07/2020 x Ngô Đình Chung Tự do Trần Thanh Thanh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0328828345

25 Nguyễn Minh Nhật 23/10/2020 x Nguyên Văn Đông CN Lê Thị Thúy CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0961521373

26 Ngô Thị Quỳnh Như 12/08/2020 x Ngô Văn Nhật Tự do Nguyễn Thị Vân Anh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0969692803

27 Lưu Tiến Phát 15/10/2020 x Lưu Văn Toàn Tự do Ngô Thị Thùy CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0393632789

28 Vũ Anh Thư 26/12/2020 x Vũ Lê Trung CN Bùi Thị Thanh Thuý NVYT Thôn Cữ Thôn Cữ 0977030196

29 Quàng Thu Trang 03/06/2020 x Quàng Văn Chỉnh Tự do Nguyễn Thị Hương CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0964890644
30 Vũ Ngọc Trinh 05/10/2020 x Vũ Văn Anh Tự do Vũ Thị Vân Tự do Thôn Cữ Thôn Cữ 0347525077
31 Lưu Thành Trung 23/08/2020 x Lưu Văn Đạt CN Nguyễn Thị Lan CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0397030583

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HIỆU TRƯỞNG

1 Nguyễn Thị Hương (90)
2 Phạm Thị Khánh Linh

Lưu Thị Nhiệm
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